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Các H i th m nhân dânộ ẩ : 1. Bà B  Th  Bayế ị

2. Bà Nguy n Th  Huêễ ị
- Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân th  xã A tham gia phiên tòaạ ệ ệ ể ị : Bà

Nguy n Th  Chungễ ị , Ki m sát viên.ể
- Th  ký phiên tòaư : Ông Ph m H ng Huy, Th  ký Tòa án nhân dânạ ồ ư

th  xã A, t nh Gia Lai.ị ỉ
Ngày 22 tháng  9 năm 2017, t i tr  s  Tòa án nhân dân th  xã A, t nhạ ụ ở ị ỉ

Gia Lai, xét x  s  th m công khai v  án dân s  th  lý s : 35/2017/TLST-ử ơ ẩ ụ ự ụ ố
DS ngày 04 tháng 5 năm 2017 “V/v tranh ch p v  h p đ ng vay tài s nấ ề ợ ồ ả ”,
theo  Quy t  đ nh  đ a  v  án  ra  xét  x  s :  13/2017/QĐXX-ST  ngàyế ị ư ụ ử ố
18/8/2017 gi a các đ ng s :ữ ươ ự

- Nguyên đ nơ : Ông Nguy n T n H, sinh năm 1965 và bà Nguy n Thễ ấ ễ ị
M, sinh năm 1964; Cùng trú t i: Thôn 3, xã X, th  xã A, t nh Gia Lai. Bà M,ạ ị ỉ
ông H đ u có m t.ề ặ

- B  đ nị ơ : Ông Ph m Văn T, sinh năm 1971 và bà Nguy n Th  N, sinhạ ễ ị
năm 1973; Cùng trú t i: Thôn 2, xã Y, th  xã A, t nh Gia Lai. Ông T, bà Nạ ị ỉ
đ u v ng m t.ề ắ ặ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ
Trong đ n kh i ki n và l i khai trong quá trình tòa án gi i quy t vơ ở ệ ờ ả ế ụ

án cũng nh  t i phiên tòa hôm nay nguyên đ n ông Nguy n T n H và bàư ạ ơ ễ ấ
Nguy n Th  M đ u trình bày: ễ ị ề

Vào ngày 10 tháng 7 năm 2015 âm l ch ông ông H và bà M có cho vị ợ
ch ng ông Ph m Văn T bà Nguy n Th  N vay s  ti n 52.000.000đ (ồ ạ ễ ị ố ề Năm
m i hai tri u đ ngươ ệ ồ ) và 06 ch  vàng 9T8 (hi u vàng M  Oanh th  xã A)ỉ ệ ỹ ị
v i  th i  gian  01  năm  đ n  ngày  10/7/2016  âm  l ch  s  tr ,  lãi  su t  làớ ờ ế ị ẽ ả ấ
1.000.000 đ ng/tháng. Nh ng sau đó ông T bà N không tr  s  ti n và vàngồ ư ả ố ề



trên nên ông H bà M kh i ki n yêu c u Tòa án bu c ông T, bà N ph i trở ệ ầ ộ ả ả
cho v  ch ng ông s  ti n g c còn n  là 52.000.000đ (ợ ồ ố ề ố ợ Năm m i hai tri uươ ệ
đ ngồ ); ti n lãi t  ngày vay ngày 10/7/2015 (Âm lich) cho t i ngày xét xề ừ ớ ử
s  th m ngày 22/9/2017 v i s  ti n là 7.670.000đ, t ng c ng 59.670.000đơ ẩ ớ ố ề ổ ộ
và 06 ch  vàng 9T8. Ông H, bà M không trình bày và yêu c u gì thêm.ỉ ầ

B  đ n: Ông Ph m Văn T, bà Nguy n Th  N, m t dù đã đ c Tòaị ơ ạ ễ ị ặ ượ
Thông báo th  lý, Thông báo phiên h p v  ki m tr  vi c giao n p, ti pụ ọ ề ể ả ệ ộ ế
c n, công khai ch ng c  và hòa gi i,  tri u t p đ n tham gia phiên tòaậ ứ ứ ả ệ ậ ế
nh ng đ u c  tình v ng m t nên không có l i khai trong h  s  v  án.ư ề ố ắ ặ ờ ồ ơ ụ

* Đ i di n Vi n ki m sát tham gia phiên tòa có ý ki n: V  th  t c tạ ệ ệ ể ế ề ủ ụ ố
t ng Tòa án nhân dân th  xã A đã th  lý và gi i quy t v  án đúng th mụ ị ụ ả ế ụ ẩ
quy n; Th m phán, Th  ký và H i đ ng xét x  tuân th  đúng quy đ nhề ẩ ư ộ ồ ử ủ ị
c a B  lu t T  t ng dân s . V  n i dung: Đ i di n Vi n ki m sát nhânủ ộ ậ ố ụ ự ề ộ ạ ệ ệ ể
dân th  xã A đ  ngh  ch p nh n toàn b  yêu c u kh i ki n c a nguyên đ nị ề ị ấ ậ ộ ầ ở ệ ủ ơ
là phù h p.ợ

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ
Sau khi nghiên c u các tài li u, ch ng c  có trong h  s  v  án đ cứ ệ ứ ứ ồ ơ ụ ượ

th m tra t i phiên tòa; xem xét ý ki n trình bày c a các đ ng s , ý ki nẩ ạ ế ủ ươ ự ế
c a Ki m sát viên, H i đ ng xét x  nh n đ nh:ủ ể ộ ồ ử ậ ị

[1]. V  th  t c t  t ng: Ông Ph m Văn T, bà Nguy n Th  N, hi n cề ủ ụ ố ụ ạ ễ ị ệ ư
trú t i: Thôn 2, xã Y, th  xã A, t nh Gia Lai có vay ti n và vàng c a vạ ị ỉ ề ủ ợ
ch ng bà Nguy n Th  M, ông Nguy n T n H đ n nay x y ra tranh ch pồ ễ ị ễ ấ ế ả ấ
bà M, ông H n p đ n kh i ki n ông T, bà N t i Tòa án nhân dân th  xã Aộ ơ ở ệ ạ ị
yêu c u gi i quy t. Theo quy đ nh t i Đi u 26; đi m a, kho n 1 Đi u 35;ầ ả ế ị ạ ề ể ả ề
Đi u 39 B  lu t T  t ng dân s  thì Tòa án nhân dân th  xã A th  lý gi iề ộ ậ ố ụ ự ị ụ ả
quy t án dân s  nói trên là đúng th m quy n. ế ự ẩ ề Trong quá trình gi i quy tả ế
v  án cũng nh  t i phiên tòa m c dù b  đ n ông T, bà N đã đ c Tòa ánụ ư ạ ặ ị ơ ượ
Thông báo v  vi c th  lý v  án; Thông báo v  phiên h p ki m tra vi cề ệ ụ ụ ề ọ ể ệ
giao n p, ti p c n, công khai ch ng c  và hòa gi i nhi u l n cũng nhộ ế ậ ứ ứ ả ề ầ ư
tri u t p h p l  đ n tham gia phiên tòa xét x  đ n l n th  hai nh ng v nệ ậ ợ ệ ế ử ế ầ ứ ư ẫ
v ng m t và không có b t kỳ văn b n, ý ki n hay tài li u, ch ng c  nàoắ ặ ấ ả ế ệ ứ ứ
ph n đ i yêu c u kh i ki n c a nguyên đ n. Vì th  theo quy đ nh t iả ố ầ ở ệ ủ ơ ế ị ạ
kho n 3 Đi u 228 c a B  lu t t  t ng dân s , Tòa án v n ti n hành xétả ề ủ ộ ậ ố ụ ự ẫ ế
x  v  án v ng m t b  đ n. ử ụ ắ ặ ị ơ

[2]. V  yêu c u kh i ki n c a nguyên đ n: Nguyên đ n ông Nguy nề ầ ở ệ ủ ơ ơ ễ
T n H và Nguy n Th  M, n p cho Tòa án “Gi y vay vàng và ti n” đ cấ ễ ị ộ ấ ề ượ
l p ngày 10/7/2015 âm l ch và kh ng đ nh ông T, bà N đã vay ti n và vàngậ ị ẳ ị ề
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c a v  ch ng bà M ông H và v  ch ng ông T bà N đã ký xác nh n vàoủ ợ ồ ợ ồ ậ
“Gi y vay vàng và ti n” đó. S  ti n và vàng v  ch ng ông T bà N còn nấ ề ố ề ợ ồ ợ
v  ch ng bà M ông H là ti n g c 52.000.000đ (ợ ồ ề ố Năm m i hai tri u đ ngươ ệ ồ )
và 06 ch  vàng 9T8. Sau khi vay ông T, bà N h n s  tr  vào ngày 10 tháng 7ỉ ẹ ẽ ả
năm 2016 (Âm l ch) nh ng đ n nay ch a tr  ch a tr  g c và lãi cho ông Hị ư ế ư ả ư ả ố
bà M. Đ i chi u l i khai c a nguyên đ n và các ch ng c  khác có trongố ế ờ ủ ơ ứ ứ
h  s  đã th m tra t i phiên tòa, HĐXX xác đ nh ông Ph m Văn T và bàồ ơ ẩ ạ ị ạ
Nguy n Th  N có vay ti n, vàng c a v  ch ng bà M ông H là có c  s .ễ ị ề ủ ợ ồ ơ ở
Vi c ông T bà N hi n còn n  v  ch ng bà M, ông H s  ti n và vàng nhệ ệ ợ ợ ồ ố ề ư
sau: Ti n g c là 52.000.000đ; ti n lãi tính t  khi vay ngày 10/7/2015 (Âmề ố ề ừ
l ch) cho t i nay ngày 22/9/2017 ông H bà M yêu c u là 7.670.000đ; t ngị ớ ầ ổ
c ng g c và lãi là 59.670.000đ và 06 ch  vàng 9T8. Các bên đ ng s  đãộ ố ỉ ươ ự
xác l p giao d ch dân s  và hoàn thành giao d ch tr c ngày B  lu t dânậ ị ự ị ướ ộ ậ
s  2015 có hi u l c nên theo đi u 688 B  lu t dân s  2015 thì tr ng h pự ệ ự ề ộ ậ ự ườ ợ
trên đ c áp d ng B  lu t dân s  2005 đ  gi i quy t. Do v y, ông T, bà Nượ ụ ộ ậ ự ể ả ế ậ
có trách nhi m ph i tr  s  ti n và vàng còn n  nêu trên cho v  ch ng bàệ ả ả ố ề ợ ợ ồ
M, ông H là phù h p theo quy đ nh t i các Đi u 471, Đi u 474, Đi u 478ợ ị ạ ề ề ề
c a B  lu t dân s  năm 2005 nên H i đ ng xét x , ch p nh n toàn b  yêuủ ộ ậ ự ộ ồ ử ấ ậ ộ
c u kh i ki n c a nguyên đ n là có căn c .  ầ ở ệ ủ ơ ứ

[3].  V  kho n lãi: T i phiên tòa bà M, ông H cho r ng, do v ng m tề ả ạ ằ ắ ặ
ông T, bà N nên không th  th a thu n đ c v  lãi su t. Vì th  bà M, ôngể ỏ ậ ượ ề ấ ế
H ch  yêu c u tính lãi c a s  ti n trên t   ngày vay ti n (ngày 10/7/2015ỉ ầ ủ ố ề ừ ề
Âm l ch) cho t i ngày xét x  s  th m hôm nay (ngày 22/9/2017) v i sị ớ ử ơ ẩ ớ ố
ti n lãi là 7.670.000đ (ề B y tri u sáu trăm b y m i nghìn đ ngả ệ ả ươ ồ ). Xét th yấ
vi c tính lãi c a ông H, bà M hoàn toàn t  nguy n và không v t m c lãiệ ủ ự ệ ượ ứ
su t c  b n do Ngân hàng Nhà n c quy đ nh. Vì v y, ch p nh n yêu c uấ ơ ả ướ ị ậ ấ ậ ầ
v  kho n lãi nêu trên c a nguyên đ n theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 276ề ả ủ ơ ị ạ ả ề
B  lu t Dân s  2005 là có c  s .ộ ậ ự ơ ở

 [4]. V  án phí: M c án phí có giá ng ch trong v  án là 5% c a giáề ứ ạ ụ ủ
tr  tranh  ch p.  Theo  quy  đ nh  t i  kị ấ ị ạ ho n  2  Đi u  26  Ngh  quy t  sả ề ị ế ố
326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 c a y ban Th ng vủ Ủ ườ ụ
Qu c h i quy đ nh v  m c thu, mi n, gi m, thu, n p qu n lý và s  d ngố ộ ị ề ứ ễ ả ộ ả ử ụ
án phí và l  phí thì b  đ n ph i ch u án phí dân s  s  th m.ệ ị ơ ả ị ự ơ ẩ  Theo k t quế ả
xác minh giá vàng c a Tòa án nhân dân th  xã A thì giá vàng 9T8 t i th  xãủ ị ạ ị
A ngày 22/9/2017 là 3.420.000đ/ch ; 06 ch  vàng 9T8 tr  giá 20.520.000đ.ỉ ỉ ị
Nh  v y tr  giá ti n và vàng đ c Tòa án ch p nh n là 80.190.000đ nên bư ậ ị ề ượ ấ ậ ị
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đ n ph i ch u toàn b  án phí dân s  s  th m v i sô ti n là 4.009.500đ ánơ ả ị ộ ự ơ ẩ ớ ề
phí dân s  s  th m.ự ơ ẩ

Vì các l  trên;ẽ
QUY T Đ NH:Ế Ị

- Căn c  vào các Đi u 26; đi m a, kho n 1 Đi u 35; Đi u 39, Đi uứ ề ể ả ề ề ề
147, đi m b kho n 2 Đi u 227; kho n 3 Đi u 228 và kho n 1 Đi u 235ể ả ề ả ề ả ề
c a B  lu t T  t ng dân s ; các Đi u 471, Đi u 474, kho n 1 Đi u 476,ủ ộ ậ ố ụ ự ề ề ả ề
Đi u 478 c a B  lu t Dân s  năm 2005; Quy t đ nh s  2868/QĐ-NHNNề ủ ộ ậ ự ế ị ố
ngày 19/11/2010 c a Ngân hàng Nhà n c; kho n 2 Đi u 26 Ngh  quy tủ ướ ả ề ị ế
s  326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a y ban Th ng v  Qu cố ủ Ủ ườ ụ ố
h i quy đ nh v  m c thu, mi n, gi m, thu, n p qu n lý và s  d ng án phíộ ị ề ứ ễ ả ộ ả ử ụ
và l  phí Tòa án.ệ

-  Tuyên  x :  Ch p  nh n  yử ấ ậ êu  c u  kh i  ki n  ầ ở ệ c a  nguyên  đ n  ôngủ ơ
Nguy n T n H và bà Nguy n Th  M.ễ ấ ễ ị

- Bu c ông Ph m Văn T, bà Nguy n Th  N, ph i có trách nhi m trộ ạ ễ ị ả ệ ả
s  n  ti n, vàng cho ông Nguy n T n H, bà Nguy n Th  M nh  sau:ố ợ ề ễ ấ ễ ị ư

+ V  s  ti n g c, lãi là: 59.670.000đ (ề ố ề ố Năm m i chín tri u sáu trămươ ệ
b y m i nghìn đ ngả ươ ồ );

 + V  s  vàng là: 06 (ề ố Sáu) ch  vàng 9T8.ỉ
K  t  ngày ng i đ c thi hành án có đ n yêu c u thi hành án choể ừ ườ ượ ơ ầ

đ n khi thi hành xong, hàng tháng bên ph i thi hành án còn ph i tr  lãi đ iế ả ả ả ố
v i s  ti n còn ph i thi hành án t ng ng v i th i gian ch m tr  t i th iớ ố ề ả ươ ứ ớ ờ ậ ả ạ ờ
đi m thanh toán v i  m c lãi  su t  theo th a thu n c a các bên nh ngể ớ ứ ấ ỏ ậ ủ ư
không đ c v t quá m c lãi su t quy đ nh t i kho n 1 Đi u 468 n u cácượ ượ ứ ấ ị ạ ả ề ế
bên không th a thu n thì m c lãi su t th c hi n theo quy đ nh t i kho n 2ỏ ậ ứ ấ ự ệ ị ạ ả
Đi u 468 c a B  lu t dân s  năm 2015.ề ủ ộ ậ ự

- V  án phí: Bu c ông Ph m Văn T, bà Nguy n Th  N ph i ch u ánề ộ ạ ễ ị ả ị
phí dân s  s  th m s  ti n là 4.009.500đ (ự ơ ẩ ố ề B n tri u không trăm l  chínố ệ ẻ
nghìn năm trăm đ ngồ ).

- Bà M, ông H không ph i ch u án phí dân s  s  th m. Tr  l i cho bàả ị ự ơ ẩ ả ạ
Nguy n Th  M, ông Nguy n T n H s  ti n t m ng án phí dân s  sễ ị ễ ấ ố ề ạ ứ ự ơ
th m đã n p là 2.300.000đ ẩ ộ (Hai tri u ba trăm nghìn đ ng)ệ ồ  theo biên lai s :ố
0000892 ngày 04/5/2017 c a Chi c c thi hành án dân s  th  xã A.ủ ụ ự ị

- Tr ng h p b n án, quy t đ nh đ c thi hành theo quy đ nh t iườ ợ ả ế ị ượ ị ạ
Đi u 2 Lu t Thi hành án dân s  thì ng i đ c thi hành án dân s , ng iề ậ ự ườ ượ ự ườ
ph i thi hành án dân s  có quy n th a thu n thi hành án, quy n yêu c uả ự ề ỏ ậ ề ầ

4



thi hành án, t  nguy n thi hành án ho c b  c ng ch  thi hành án theo quyự ệ ặ ị ưỡ ế
đ nh t i Đi u 6, Đi u 7, Đi u 7a và Đi u 9 Lu t Thi hành án dân s ; th iị ạ ề ề ề ề ậ ự ờ
hi u thi hành án đ c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 30 Lu t Thi hànhệ ượ ự ệ ị ạ ề ậ
án dân s .ự

- V  quy n kháng cáo:ề ề  Các đ ng s  có quy n làm đ n kháng cáoươ ự ề ơ
trong th i h n 15 (ờ ạ m i lămườ ) ngày k  t  ngày tuyên án, đ ng s  v ngể ừ ươ ự ắ
m t t i phiên tòa ho c không có m t khi tuyên án mà có lý do chính đángặ ạ ặ ặ
thì th i h n kháng cáo tính t  ngày nh n đ c b n án ho c đ c t ng đ tờ ạ ừ ậ ượ ả ặ ượ ố ạ
h p l .ợ ệ

N i nh nơ ậ :                                         TM. H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
- TAND. t nh Gia Lai; ỉ                                 TH M PHÁN-CH  T A PHIÊN TÒAẨ Ủ Ọ        
- VKSND. th  xã A;ị
- Chi c c THADS. TX. A;ụ
- Các đ ng s ;ươ ự
- L u h  s  v  án; Án Văn.                                                                        ư ồ ơ ụ

                                                                           
Mai Trung Toàn
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